
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 210110 Nguyễn Phương Anh 30/06/2003 Trà Vinh DH21TCN01

2 219398 Vương Nguyễn Mỹ Anh 09/11/2003 Sóc Trăng DH21QTD03

3 214111 Đào Tô Châu 16/08/2002 Bạc Liêu DH21KMT01

4 219993 Dư Tùng Chi 27/07/2003 Cà Mau DH21QTD03

5 220839 Thạch Hoàng Dự 09/04/2004 An Giang DH22TIN05

6 223066 Lê Thị Duyên 26/10/2002 Đồng Tháp 22XET-TT

7 2110054 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 21/08/2003 Hậu Giang DH21QTD03

8 212710 Nguyễn Cẩm Giang 01/09/2003 Sóc Trăng DH21LKT01

9 210908 Nguyễn Thị Cẩm Hà 29/12/2003 DH21LKT01

10 2110387 Phan Ngọc Hảo 08/09/2003 Sóc Trăng DH21QTD03

11 226091 Võ Văn Hiền 01/06/2004 Cần Thơ DH22TIN05

12 2110889 Trần Trọng Hiếu 14/07/2003 Hậu Giang DH21MAR02

13 219955 Lưu Phú Kiên 29/11/2003 Cần Thơ DH21QTD03

14 213715 Lê Hoàng Lan 06/07/2003 DH21LKT01

15 2110063 Đổng Thị Trúc Linh 24/07/2003 An Giang DH21MAR02

16 219674 Trần Đức Lương 24/03/2003 Kiên Giang DH21TCN01

17 224649 Nguyễn Thị Trúc Ly 26/09/2004 Hậu Giang DH22QTK08

18 2110213 Nguyễn Xuân Mai 26/07/2003 Vĩnh Long DH21QTD03

19 214354 Vũ Thị Mai 17/04/2002 Thanh Hóa DH21LKT01

20 210602 Nguyễn Diểm Ngà 18/02/2003 Bạc Liêu DH21TCN01

21 211676 Nguyễn Thị Ngà 10/12/2003 Bạc Liêu DH21TCN01

22 203702 Nguyễn Hồng Ngân 31/08/2002 Cần Thơ DH21LKT01
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23 224510 Lê Hoàng Bảo Ngọc 20/06/2004 An Giang 22XET-TT

24 211159 Lê Bá Thành Ngữ 03/11/2002 Kiên Giang DH21OTO03

25 2110640 Phạm Thái Nguyên 30/04/2003 Kiên Giang DH21QTD03

26 227148 Đoàn Trí Nhân 07/04/2004 TP.HCM 22XET-TT

27 212732 Trần Thị Quỳnh Như 29/12/2003 Bạc Liêu DH21LKT01

28 210435 Trần Thiện Như 30/08/2003 An Giang DH21TCN01

29 2110722 Nguyễn Ngọc Thanh Nhựt 17/04/2003 Cần Thơ DH21QTD03

30 225407 Bùi Như Phương 31/12/2003 Cà Mau 22XET-TT

31 203567 Lê Đình Sơn 19/04/2002 Sóc Trăng DH20LUA02

32 219363 Nguyễn Ngọc Thiên Thanh 09/09/2003 Cần Thơ DH21QTD03

33 219856 Đào Thị Thanh Thảo 29/04/2003 Cần Thơ DH21KTO02

34 2111261 Huỳnh Thu Thảo 19/12/2002 An Giang DH21TCN01

35 214394 Trần Thị Thu Thảo 25/09/2003 cần thơ DH21KTO02

36 213615 Phạm Hiếu Thiện 26/11/2002 Đồng Tháp DH21CNT02

37 219974 Dương Minh Thư 02/10/2003 Hậu Giang DH21KTO02

38 210816 Nguyễn Lê Minh Thư 09/05/2003 Trà Vinh DH21TCN01

39 219739 Nguyễn Thị Mỹ Trân 07/09/2003 Vĩnh Long DH21QTD03

40 210920 Phạm Hồ Bảo Trân 19/03/2003 Đồng Tháp DH21TCN01

41 214047 Lê Cẩm Trinh 06/01/2002 DH21TCN01

42 2110445 Nguyễn Thị Thanh Trúc 20/05/2003 Kiên Giang DH21QTD03


